
 

 

クラス（レベルに合
あ

わせて選択
せんたく

できます） 

 

日時
にちじ

 

無料
むりょう

 

参加費
さ ん か ひ

 

メール：nihongoctr@gmail.com 

 

お問
と

い合
あ

わせ 

TEL：011-664-0718 

 
Facebook：https://www.facebook.com/hokkaidonihongocenter 

         

Ｉ期
き

 11 月 11 日(金) 15 日(火) 18 日(金) 25 日(金) 

   12 月  ２日(金)  ９日(金) 13 日(火) 16 日(金) 

Ⅱ期
き

   1 月  6 日(金) 10 日(火) 13 日(金) 17 日(火) 20 日(金) 27 日(金) 

    2 月  ３日(金)  ７日(火) 

Ⅲ期
き

  2 月 10 日(金) 14 日(火) 17 日(金) 24 日(金) 28 日(火) 

    3 月  ３日(金) 10 日(金) 14 日(火)      

 

         

中 級
ちゅうきゅう

クラス（N4） 

申
もう

しこみ期限
き げ ん

： 1期
き

 10 月 28 日(金)まで 
一つの期

き

だけ、または、１～Ⅲ期
き

でも申
もう

しこむことができます。 

ＱＲコード又はリンクから申
もう

しこみフォームで申
もう

しこんでください。 

https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9 

 

 

※申
もう

し込
こ

んだ授業
じゅぎょう

にぜんぶ参加
さ ん か

できる人
ひと

が申
もう

しこむことができます。勉強
べんきょう

できるのは北海道
ほっかいどう

に住
す

む

技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

・特定
とくてい

技能
ぎ の う

の人
ひと

だけです。申
もう

しこんだ人
ひと

が多
おお

いときは、参加
さ ん か

できないことがあります。近
ちか

く

に日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

がない人
ひと

を優先
ゆうせん

します。 

初級
しょきゅう

クラス（N5） 

この日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

は JICA北海道
ほっかいどう

の受託
じゅたく

事業
じぎょう

です。 

N5 ぐらいの人
ひと

が N4 レベルをめざします。         

技能
ぎ の う

実習
じっしゅう

・特定
とくてい

技能
ぎ の う

(N5～N4)の人
ひと

のための 

 

～ Zoomで日本語
に ほ ん ご

で話
はな

す練習
れんしゅう

をたくさんします ～ 

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

 北海道
ほっかいどう

日本語
に ほ ん ご

センター       

時間
じ か ん

 19：30～20：30 

 

         

に   ほ   ん   ご    き ょ う  し つ 

 

N4 ぐらいの人
ひと

が N3 レベルをめざします。 

 

北海道
ほっかいどう

に住
す

む 

 

 
 

https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1期
き

 Ⅱ期
き

 Ⅲ期
き

 

１ あいさつ・自己
じ こ

紹介
しょうかい

 自己
じ こ

紹介
しょうかい

 自己
じ こ

紹介
しょうかい

 

２ すすめる 心配
しんぱい

なことを話
はな

す 自分
じ ぶ ん

の希望
き ぼ う

を言
い

う 

３ 物
もの

を説明
せつめい

する 希望
き ぼ う

を話
はな

す 説明
せつめい

を理解
り か い

する 

４ 質問
しつもん

する 事情
じじょう

を説明
せつめい

する ていねいな話
はなし

を聞
き

いてわかる 

５ アドバイスする アドバイスができる ていねいな話
はなし

を聞
き

いて話
はな

す 

６ 紹介
しょうかい

する 注意
ちゅうい

されたことなどを話
はな

す ていねいに話
はな

す 

７ 場所
ば し ょ

を説明
せつめい

する 計画
けいかく

を話
はな

す 注意
ちゅうい

することを聞
き

いてわかる 

８ スピーチ スピーチ スピーチ 

  
Ⅰ期

き

 Ⅱ期
き

 Ⅲ期
き

 

1 自己
じ こ

紹介
しょうかい

 友達
ともだち

との話
はなし

（１） ていねいな自己
じ こ

紹介
しょうかい

 

2 旅行
りょこう

の話
はなし

 友達
ともだち

との話
はなし

（２） 最近
さいきん

のできごと 

3 私
わたし

の体験
たいけん

 料理
りょうり

（１） 私
わたし

の好
す

きなこと 

4 家族
か ぞ く

の話
はなし

 料理
りょうり

（２） 将来
しょうらい

の夢
ゆめ

 

5 私
わたし

の生活
せいかつ

 意見
い け ん

を言
い

う 会社
かいしゃ

の人
ひと

 

6 イベントのお知
し

らせ 発表
はっぴょう

を考
かんが

える 病気
びょうき

 

7 イベントの話
はなし

 不動
ふ ど う

産屋
さ ん や

で 困
こま

ったこと 

8 スピーチ スピーチ スピーチ 

日本人の皆様へ 

身近な方で対象になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ周知のご協力を 

お願いいたします。 

日本語に不慣れな方については、応募・登録のサポートなどお願いします。         

たくさん はなしましょう！ 

JLPTのためのクラスではありません。 

会話
か い わ

表現
ひょうげん

を中心
ちゅうしん

に学
まな

びます。 

クラスの中
なか

ではグループにわかれて日本人
にほんじん

と会話
か い わ

の練習
れんしゅう

をします。 

コース内容
ないよう

 

初級
しょきゅう

クラス（N5） 

中 級
ちゅうきゅう

クラス（N4） 



 

Lớp học (Có thể lựa chọn lớp phù hợp với năng lực) 

 

Ngày giờ 

MIỄN PHÍ 

Phí tham gia 

Email：nihongoctr@gmail.com  

TEL ：011-664-0718 
Facebook：https://www.facebook.com/hokkaidonihongocenter 

         

Lớp trung cấp (N4)  

Lớp sơ cấp ( N5)  

Kì 1  Lịch học    11/11(T6),  15/11(T2),  18/11(T6),  25/11(T6) 

                  2/12(T6),   9/12(T6),  13/12(T2),  16 /12(T6) 

Kì 2  Lịch học     6/ 1 (T6),  10/ 1 (T2),  13/ 1 (T6),  17 /1 (T2)    

20/ 1 (T6),  27/ 1 (T6),   3/ 2 (T6),   7/ 2 (T2) 

Kì 3  Lịch học    10/ 2 (T6),  14/ 2 (T6),  17/ 2 (T6),  24 / 2(T6) 

28/ 2 (T2),   3/ 3 (T6),  10/ 3 (T6),  14/ 3 (T2)    

 

         

Trình độ tiếng nhật tương đương N5 muốn học lên N4 

Hạn đăng ký: Kì 1 đến 28/10/2022 

Có thể đăng ký 1 kì hoặc đăng ký cả 3 kì. 

Đăng ký học bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký từ mã QR 

hoặc từ link liên kết sau. https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9 

 

 

※Lớp học này chỉ dành cho những bạn là thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định sống ở Hokkaido. 

Và bạn phải tham gia tất cả các tiết học của khóa học mà bạn đã đăng ký. Trường hợp có quá nhiều 

người đăng ký thì sẽ ưu tiên cho những bạn không có lớp học tiếng nhật ở gần nhà. Nên cũng có khả 

năng bạn sẽ không đăng ký học được.  

Lớp học tiếng nhật này là dự án của JICA Hokkaido 

Dành cho thực tập sinh kỹ năng, kỹ năng đặc định  

(trình độ tiếng nhật N5~N4) sống ở HOKKAIDO  

～ Luyện nói tiếng Nhật thông qua ứng dụng ZOOM～ 

Giờ học        19：30～20：30 

         

 

 

 

 

Trình độ tiếng nhật tương đương N4 muốn học lên N3 

Hokkaido Japanese Language Centeｒ Mọi thắc mắc 

xin liên hệ  

 

mailto:nihongoctr@gmail.com
https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kì Ⅰ Kì Ⅱ 

Kì Ⅲ 

1 Giới thiệu bản thân  Nói chuyện với bạn bè (1) Giới thiệu bản thân  

2 Kể về chuyến du lịch Nói chuyện với bạn bè (2) Việc xảy ra gần đây 

3 Trải nghiệm của bản thân Chủ đề món ăn, nấu ăn(1) Điều mình yêu thích 

4 Kể về gia đình Chủ đề món ăn, nấu ăn (2) Ước mơ tương lai 

5 Cuộc sống của mình Đưa ra ý kiến  Nhân viên công ty 

6 Thông báo sự kiện Suy nghĩ về bài phát biểu Bị bệnh 

7 Kể về sự kiện Ở công ty bất động sản Điều rắc rối 

8 Bài phát biểu Bài phát biểu Bài phát biểu 

 Kì Ⅰ Kì Ⅱ Kì Ⅲ 

1 Chào hỏi, giới thiệu bản thân  Giới thiệu bản thân  Giới thiệu bản thân 

2 Gợi ý, đề xuất, tiến cử Nói về những điều lo lắng Nói nguyện vọng của bản thân 

3 Mô tả, thuyết minh về đồ vật  Nói về nguyện vọng Hiểu nội dung được thuyết minh 

4 Đặt câu hỏi Giải thích tình hình, hoàn cảnh Nghe hiểu câu chuyện ở thể lịch sự 

5 Đưa ra lời khuyên Biết cách đưa ra lời khuyên Nghe nói chuyện bằng thể lịch sự 

6 Giới thiệu Nói về những điều bị nhắc nhở Nói chuyện lịch sự, chỉnh chu  

7 Mô tả địa điểm Nói về kế hoạch, dự định Nghe hiểu nhắc nhở, chú ý 

8 Bài phát biểu Bài phát biểu Bài phát biểu  

日本人の皆様へ 

身近な方で対象になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ周知のご協力を 

お願いいたします。 

日本語に不慣れな方については、応募・登録のサポートなどお願いします。         

Hãy cùng nhau nói chuyện thật nhiều nhé! 

Đây không phải lớp học luyện thi JLPT. 

Học tập trung vào các cách diễn đạt trong giao tiếp, hội thoại. 

Trong lớp học viên được chia thành từng nhóm và luyện giao tiếp với người Nhật. 

Nội dung 
khóa học 
 

Lớp sơ cấp (N5) 

Lớp trung cấp (N4) 



 

Choose your Levels 

 

 

Time 
and 
Date 

 

Free! 

Contact 

Facebook：https://www.facebook.com/hokkaidonihongocenter 

Intermediate class（N4） 

Registration Due: October 28th (Term Ⅰ) 

You can register 1 term only, or all 3 terms. 

Refer to QR code or Link, and use application form 

for registration. https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9 

※Only those who can attend all the dates for the term can apply. 
Only technical intern trainees and specific skilled workers living in Hokkaido 
can study. If there are too many people applying, you may not be able to 
participate. Priority will be given to those who do not have a Japanese language 
class nearby. 

Beginner class（N5） 

         

 

         

People who are about N5 aim for N4 level.  

For Technical Intern Trainees  
and Specified Skilled Workers 
 

～ Practice speaking a lot of Japanese on Zoom～ 

 

Time   19：30～20：30 

 

         

People who are about N4 aim for N3 level. 

 

Who live in 
Hokkaido 

 

 

 

Term Ⅰ  11/11(Fri),  15/11(Tue),  18/11(Fri)， 25/11(Fri) 

          ２/12(Fri),   ９/12(Fri),  13/12(Tue),  16 /12(Fri) 

Term Ⅱ   6/ 1 (Fri),  10/ 1 (Tue),  13/ 1 (Fri),   17 / 1 (Tue) 

20/ 1 (Fri),  27/ 1 (Fri),    3/ 2 (Fri),     7/ 2 (Fri) 

Term Ⅲ  10/ 2 (Fri),  14/ 2 (Tue),  17/ 2 (Fri),    24/ 2 (Fri) 

  28/2(Tue),   3/ 3 (Fri),   10/ 3 (Tue),   14/ 3 (Fri)     

Hokkaido Japanese Language Center  

Email：nihongoctr@gmail.com TEL:011-664-0718 

This course is associated with JICA Hokkaido. 
 

https://forms.gle/JaLdF6wFhLzXNiFR9
mailto:nihongoctr@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Term Ⅰ Term Ⅱ Term Ⅲ 

１ Greetings/ 

self-introduction 

Self-introduction Self-introduction 

２ Recommend Talk about worries Say your own wishes 

３ Explain things Talk about hope Understand the explanation 

４ Ask a question Explain the circumstances Understand polite sentences 

５ Advise Can give advice Understand polite sentences 

and reply 

６ To introduce Talk about things that have 

been cautioned 

Understand and speak polite 

sentences 

７ Explain the location Talk about plans Listen and understand what to 

pay attention to 

８ Speech Speech Speech 

  
Term Ⅰ Term Ⅱ Term Ⅲ 

1 Self-introduction Talking with friends (1) Polite self-introduction 

2 Story of travel Talking with friends (2) Recent events 

3 My experience Cooking (1) What I like 

4 Family story Cooking (2) My dream 

5 My life To express one's opinion My colleagues 

6 Event announcement Think about your presentation Illness 

7 Story of the event At a real estate agent Trouble 

8 Speech Speech Speech 

日本人の皆様へ 

身近な方で対象になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ周知のご協力を 

お願いいたします。 

日本語に不慣れな方については、応募・登録のサポートなどお願いします。         

Let's talk a lot! 

This is not a class for the Japanese 
Language Proficiency Test 

We will learn mainly conversational expressions. 

In this class, students are divided into groups and practice conversation 

with Japanese people. 

Session detail 

Beginner class（N5） 

Intermediate class（N4） 



  

問い合わせ先  （一社）北海道日本語センター  

メール： nihongoctr@gmail.com   TEL：011-664-0718   

 

この日本語教室は JICA北海道の受託事業です 

          

 

北海道に住む技能実習・特定技能（N５～N４）の人のための 

ほっかいどうオンライン日本語教室  

オンライン日本語教室内で会話パートナーを、 

授業外で宿題のフォローなどをする TAを募集      

                      

次のような人を募集します （日本語教師の資格・語学力は不問） 

外国人日本語学習者への支援や交流に関心がある北海道在住の人で 

・地域の日本語教室で活動している人 

・やさしい日本語講座や日本語学習支援者養成講座などを受講した人 

・大学等で日本語教育を専攻している（専攻した）人 

・日本語教師養成講座の受講者・修了者 

・JICA 海外協力隊経験者 

             

＊但し、Zoom を使ったすべての授業や説明会に参加でき、 

Google classroom や SNS などを使って授業外でも受講者の支援が 

できる人 
 

募集期間 今回は 1期のみ（11月 11日～12月 16日） 
 

説明会    11月 4日（金）19時半～20時半（Zoom） 

授業日程  11月 11日(金) 15日(火) 18日(金) 25日(金)  

12月 ２日(金)  ９日(金) 13日(火) 16日(金) 

授業時間  19時半～20時半（Zoom） 
＊Ⅱ期：1 月～2 月、3 期：2～3 月：別途募集予定 

 

募集人数         ４～8人 （応募者多数の場合は在住地域などを考慮して選考） 

 

謝金                 1回の授業につき 授業内での支援 1,000円、 授業外での支援 1,000円  

                         ＜ 1期 8回 最大 16,000円まで ＞     
 

申し込み締切    10月 28日（金） 
 

申し込み方法    下記リンク 又は 右の QRコードから      

https://forms.gle/4y1BFEmnSDqnqZ6A9 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Teaching  

Assistant  

募集 

 

 

 

 

mailto:nihongoctr@gmail.com
https://forms.gle/4y1BFEmnSDqnqZ6A9

